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BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT THỦY VĂN 
HẠN MÙA KHU VỰC TỈNH THANH HÓA 
(Từ tháng 9/2022 đến tháng 02 năm 2023)

A. TÓM TẮT TÌNH HÌNH KTTV TỪ THÁNG 05 ĐẾN NGÀY 14/8/2022                        
1. Tình hình Khí tượng 
1.1. Thời tiết nguy hiểm

*,  Xoáy thuận nhiệt đới (Bão và áp thấp nhiệt đới): Từ tháng 05 đến ngày 14/8 có 02 cơn bão và 01 áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) hoạt động trên Biển Đông, trong đó bão số 02 đổ bộ vào đất liền các tỉnh Quảng Ninh – Hải Phòng. 
- Bão số 1: Đêm ngày 28/6, một vùng áp thấp trên khu vực giữa Biển đông mạnh lên thành ATNĐ, ATNĐ di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Bắc và đến sáng ngày 30/6, ATNĐ mạnh lên thành bão, đây là cơn bão đầu tiên trong năm 2022 (bão số 1) và có tên quốc tế là CHABA. Bão số 1 di chuyển chủ yếu theo hướng Bắc Tây Bắc, đến đêm ngày 02/7, bão số 1 suy yếu thành ATNĐ và đi vào đất liền thuộc khu vực phía Tây Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Bão số 1 không ảnh hưởng đến thời tiết tỉnh Thanh Hóa.
- ATNĐ: Sáng ngày 04/7, một vùng áp thấp trên khu vực Bắc Biển Đông đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, đến trưa cùng ngày ATNĐ đi vào đất liền thuộc khu vực phía Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) và suy yếu thành một vùng áp thấp. ATNĐ này không ảnh hưởng đến thời tiết tỉnh Thanh Hóa.
- Bão số 2: Chiều ngày 08/8, một vùng áp thấp trên khu vực Bắc Biển Đông đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. ATNĐ di chuyển chậm theo hướng Bắc Đông Bắc, đến chiều ngày 09/8, ATNĐ đã mạnh lên thành bão, cơn bão số 02 và có tên quốc tế là MULAN. Bão số 2 di chuyển theo hướng Bắc và sau đổi hướng Tây Bắc đến đêm 10/8, sau khi đi vào khu vực phía Bắc của vịnh Bắc Bộ bão số 2 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, đến sáng sớm ngày 11/8, áp thấp nhiệt đới đã đi vào đất liền các tỉnh thuộc khu vực Quảng Ninh – Hải Phòng và đi sâu vào đất liền tiếp tục suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực Đông Bắc của Bắc Bộ. Do ảnh hưởng của hoàn lưu phía tây nam bão số 2 nên khu vực Thanh Hóa từ ngày 10 - 12/8 đã xảy ra một đợt mưa vừa, mưa to (chi tiết trong phần mưa lớn).
* Mưa lớn: Từ tháng 5 - 14/8/2022, khu vực Thanh Hóa xảy ra 05 đợt mưa lớn diện rộng, mỗi tháng có từ 01 – 02 đợt mưa lớn, riêng tháng 6 không có đợt nào. 
- Đợt 1: Từ ngày 21 – 24/5 (mưa tiểu mãn): Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục qua Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ bị nén yếu kết hợp với hội tụ gió lên đến mực 5000m nên từ ngày 21- 24/05 ở Thanh Hóa đã có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa tại các trạm KTTV phổ biến từ  80 - 250mm, một số nơi có lượng mưa lớn hơn như: TV Xuân Khánh (Thọ Xuân) 446.0mm, KT Yên Định (Yên Định) 349.8.mm, TV Lý Nhân (Yên Định) 286.8mm. Đây là đợt mưa tiểu mãn có lượng mưa lớn hơn so với một vài năm gần đây. 

- Đợt 2: Từ ngày 11 - 15/7, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục qua Trung Bộ kết hợp với rìa tây áp cao cận nhiệt đới lấn mạnh về phía tây nên ở Thanh Hóa xảy ra mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Tổng lượng mưa ở trung du và vùng núi phổ biến: 60 - 160mm, có nơi cao hơn như trạm TV Kim Tân  (Thạch Thành): 226mm; khu vực đồng bằng ven biển: 70 - 230mm.

- Đợt 3: Từ ngày 20 - 22/7, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục qua Trung Bộ kết hợp với rìa tây áp cao cận nhiệt đới lấn về phía tây nên ở Thanh Hóa xảy ra mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Tổng lượng mưa phổ biến: 30 - 100mm.

- Đợt 4: Từ ngày 05 - 07/8, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có trục qua Bắc Trung Bộ nối với vùng áp thấp trên khu vực Bắc Biển đông nên khu vực Thanh Hóa đã có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Tổng lượng mưa phổ biến từ 30 - 100mm, một số nơi có lượng mưa lớn hơn như: KT Tĩnh Gia (TX Nghi Sơn) 227.5mm, TV Cụ Thôn (Hà Trung) 138.0mm, TV Ngọc Trà (Quảng Xương) 135.0mm.
- Đợt 5: Từ ngày 10 - 12/8, do ảnh hưởng của hoàn lưu phía Tây nam bão số 2, nên khu vực Thanh Hóa có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to. Tổng lượng mưa phổ biến từ 20 - 50mm, riêng khu vực vùng núi phía Bắc và Tây Bắc từ 70 - 130mm, cao nhất tại trạm TV Cẩm Thủy là 245.0mm; ngoài ra một số điểm đo mưa tự động có lượng mưa lớn như: Cẩm Thủy: 286.4mm,  Thạch Lâm (Thạch Thành) 201.2mm, Cẩm Lương (Cẩm Thủy) 194.6mm,  Trung Thành (Quan Hóa): 179.0mm, Hồ thủy điện trung sơn (Quan Hóa): 158.4mm, Mường Lý (Mường Lát): 146.4mm, Mường Lát 146.2mm.

* Lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh: Có 03 trận lốc, sét và gió giật mạnh.
- Trận 01: Chiều ngày 30/5, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục qua Bắc Bộ kết hợp với hội tụ gió trên mực 1500m, nên ở khu vực Thanh Hóa đã xảy ra mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông tại thôn Nga Nha, xã Tiến Nông, huyện Triệu Sơn đã xảy ra 01 trận lốc, sét và sét đã làm 01 người chết (theo BC nhanh của UBND huyện Triệu Sơn).

- Trận 02: Chiều tối và đêm ngày 02/6/2022, do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía tây kết hợp với hội tụ gió trên cao,  nhiều nơi trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã có mưa rào và dông, trong cơn dông tại khu vực xã Thạch Quảng huyện Thạch Thành đã xảy ra mưa rào và dông kèm lốc, lốc đã gây ra một số thiệt hại về nhà cửa và cây cối (Xem báo cáo Số 01-BCDTL/THOA ngày 04/6/2022).

- Trận 03: Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục qua Bắc Bộ kết hợp với hội tụ gió trên cao nên chiều và đêm 04/8 ở vùng núi Thanh Hóa đã có mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông tại khu vực xã Trung Sơn, huyện Quan Hóa đã xảy ra lốc gây ra một số thiệt hại (Xem báo cáo Số 03-BCDTL/THOA ngày 04/8/2022). 

*,  Nắng nóng: Từ tháng 5 đến ngày 14/8 ở Thanh Hóa đã xảy ra 10 đợt nắng nóng, trong đó có 06 đợt nắng nóng gay gắt (tập trung trong tháng 6, 7); xấp xỉ trên so với TBNN nhưng cường độ ít gay gắt, nhiệt độ không khí tối cao trong những ngày nắng nóng phổ biến từ 37 – 39 độ C, cao nhất là 40.1 độ C xảy ra ngày 28/6 tại trạm Khí tượng Tĩnh Gia (TX Nghi Sơn); trung bình mỗi đợt nắng nóng kéo dài 3 – 5 ngày, đợt kéo dài nhiều ngày nhất xảy ra từ 16 – 22/6, liên tục 07 ngày có nắng nóng và nắng nóng gay gắt.     
*, Không khí lạnh (KKL): Tháng 5 KKL vẫn còn hoạt động mạnh, vào giữa tháng 5 vẫn có đợt KKL gây ra rét vào đêm và sáng sớm; từ tháng 06 đến nay KKL hoạt động yếu; từ tháng 5 đến nay có 02 đợt KKL ảnh hưởng đến Thanh Hóa, ít hơn so với TBNN.  
1.2. Nhiệt độ và lượng mưa.

a. Nhiệt độ 

- Từ tháng 5 đến ngày 14/8, nhìn chung nền nhiệt độ trung bình ở mức xấp xỉ so với TBNN nhưng thấp hơn so với cùng kì năm 2021 từ 1.0 - 1.6 độ C. Nhiệt độ không khí trung bình phổ biến trong tháng 5 và nửa đầu tháng 8 từ 26.0 – 28.5 độ C, thấp hơn đến xấp xỉ so với cùng kỳ TBNN cũng như so với năm 2021; tháng 6, 7 từ 28.5 - 30.50C, ở mức xấp xỉ đến cao hơn so với TBNN nhưng thấp hơn so với cùng kỳ năm 2021.

- Nhiệt độ không khí tối cao tuyệt đối từ 37 - 400C; nhiệt độ không khí tối thấp tuyệt đối từ 22.0 - 24.00C.

b. Mưa 

        - Nhìn chung, lượng mưa từ tháng 5 đến ngày 14/8 khu vực Thanh Hóa ở mức cao hơn so với cùng kỳ TBNN cũng như năm 2021; lượng mưa lớn tập trung trong tháng 5, 7 và nửa đầu tháng 8.
- Tổng lượng mưa từ tháng 5 đến nay (14/8) phổ biến từ 600 - 1100mm (cao nhất tại trạm TV Xuân Khánh là 1232.8mm), cao hơn so với TBNN cũng như so với cùng kỳ 2021 từ 100 - 400mm, riêng một số nơi có lượng mưa thấp hơn như Mường Lát, Lang Chánh, Nông Cống.

2. Tình hình Thủy văn:  

Từ tháng 6 đến nay trên các sông đã xảy ra từ 3-5 đợt lũ nhỏ. Đỉnh lũ trên các sông chính còn dưới mức BĐ1, riêng trên sông Mã tại Cẩm Thủy trên BĐ1; các sông nhỏ từ mức BĐ1 đến BĐ2 có nơi trên BĐ3. 

Đợt lũ lớn từ đầu năm đến nay xảy ra trên sông Mã, sông Bưởi vào các ngày từ 10-14/8 với biên độ lũ lên trên sông Mã từ 3.30-4.70m, trên sông Bưởi từ 6.70-8.60m Mực nước đỉnh lũ trên sông Mã còn dưới mức BĐ1, riêng tại Cẩm Thủy là 17.92m (5h/12/8), trên BĐ1 là 0.42m; trên sông Bưởi tại Thạch Quảng là 16.13m (15h/12/8) trên BĐ3 là 0.13m, tại Kim Tân là 10.89m (7h/13/8) dưới BĐ2 là 0.11m.
Mực nước trung bình tháng từ tháng 6 đến nay trên sông Mã tại Lý Nhân thấp hơn so với TBNN cùng kỳ từ 1.30-2.40m. Trên sông Chu tại Xuân Khánh thấp hơn so với TBNN cùng kỳ từ 1.20-1.50m.

Lưu lượng dòng chảy trên sông Mã tại Cẩm Thủy xấp xỉ và thấp hơn so với TBNN là 7.0%; trên sông Chu tại Cửa Đạt ở mức thấp hơn so với TBNN cùng kỳ từ 40.0-43.0%.
3. Tình hình hồ chứa: 
Mực nước tại các hồ đập lớn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa tính đến thời điểm hiện tại (7h/15/08/2022) thấp hơn so với mực nước dâng bình thường (MNDBT) và đạt so với dung tích thiết kế (DTTK) như sau: Hồ Trung Sơn ở mức 149.98m, thấp hơn so với MNDBT là 10.02m, đạt 67.8% so với DTTK; Hồ Hủa Na ở mức 228.59m, thấp hơn so với MNDBT là 11.41m, đạt 62.5% so với DTTK; Hồ Cửa Đạt ở mức 93.22m, thấp hơn so với MNDBT là 16.78m, đạt 58.2% so với DTTK.

4. Hải văn:
Từ tháng 06 đến nay độ cao sóng phổ biến từ 0.5-1.5m, riêng những ngày do ảnh hưởng của Bão số 2 độ cao sóng ở mức từ 1.5-2.5m, ngoài khơi từ 2-3m.
Mực nước biển dao động chủ yếu theo thủy triều và ở mức tương đương so với TBNN cùng thời kỳ.

B. DỰ BÁO THỜI TIẾT THỦY VĂN TỪ THÁNG 09/2022 - 02/2023
1. Tình hình Khí tượng:

1.1. Hiện tượng ENSO: Hiện tượng La Nina có khả năng còn tiếp tục duy trì từ nay đến cuối năm 2022, sau đó sẽ chuyển dần sang trạng thái trung tính. 
1.2. Các hiện tượng thời tiết nguy hiểm:
*, Xoáy thuận nhiệt đới (Bão hoặc áp thấp nhiệt đới): Từ nay đến hết năm 2022, dự báo trên khu vực Biển Đông có khoảng 8 - 10 cơn bão và ATNĐ, trong đó có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta từ 03-05 cơn (tập trung trong tháng 9 và 10), ở mức xấp xỉ trên so với cùng kỳ TBNN.

-  Khu vực tỉnh Thanh Hóa có khả năng chịu ảnh hưởng trực tiếp khoảng 1 - 2 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới trong thời gian tháng 9, 10; ngoài ra còn chịu ảnh hưởng gián tiếp của các cơn bão, ATNĐ đổ bộ vào các tỉnh phía Bắc và Nam Thanh Hóa gây ra mưa to và gió mạnh; Cần đề phòng bão có cường độ mạnh, hướng di chuyển phức tạp và xảy ra dồn dập.  
*, Lốc, sét và mưa đá: Có từ 01– 02 trận sét, lốc và mưa đá, xấp xỉ so với TBNN. 

,* Không khí lạnh (KKL): KKL có khả năng hoạt động sớm hơn so với TBNN và gia tăng tần suất, cường độ trong tháng 11 và 12 /2022.

 Từ nay đến hết tháng 02/2023 có từ 17 - 20 đợt KKL hoạt động và ở mức xấp xỉ trên so với TBNN cùng kỳ. Các đợt KKL từ tháng 9 đến đầu tháng 11 kết hợp với các hình thế Synop khác như xoáy thuận nhiệt đới, nhiễu động trong đới gió đông, rãnh thấp hoặc dải hội tụ nhiệt đới có trục qua khu vực thường gây ra các đợt mưa lớn diện rộng.  Từ giữa, cuối tháng 11 KKL tràn về có thể gây ra rét. 

*, Rét đậm, rét hại: Có 3 - 4 đợt rét đậm, rét hại (nhiệt độ không khí trung bình ngày  ≤ 15oC). Đợt rét đậm đầu tiên có khả năng xảy ra vào thời kỳ đầu đến giữa tháng 12/2022.
*, Mưa lớn: Từ nay đến đầu tháng 11/2022 có khả năng xảy ra từ 5 - 7 đợt mưa lớn; tổng lượng mưa mỗi đợt phổ biến: 70 - 200mm và thời gian mưa từ 2 - 4 ngày; đề phòng các đợt mưa lớn dồn dập và kéo dài gây lũ lụt và ngập úng trong khoảng thời gian từ cuối tháng 8 đến tháng 10.
*, Nắng nóng: Từ nay đến đầu tháng 10/2022 nắng nóng chủ yếu xảy ra cục bộ và không kéo dài. 
1.3. Nhiệt độ: Nhiệt độ không khí trung bình các tháng 09, 10/2022 có khả năng ở mức xấp xỉ trên so với TBNN và phổ biến từ 25.5 – 27.50C; từ tháng 11/2022 đến tháng 02/2023 ở mức thấp hơn đến xấp xỉ TBNN và phổ biến từ 18 - 200C.  Nhiệt độ không khí thấp nhất từ 6 – 8oC ở đồng bằng,  5 – 7oC ở vùng núi, xảy ra vào thời kỳ từ tháng 12/2022 – 02/2023. Nhiệt độ tối cao tuyệt đối phổ biến từ 35 – 37oC.

1.4. Mưa: Từ giữa tháng 8 đến hết tháng 10/2022 tổng lượng mưa ở mức cao hơn so với TBNN và phổ biến từ  800 – 1100mm, riêng khu vực TX Nghi Sơn, Nông Cống, Thường Xuân, Lang Chánh, Thọ Xuân có nơi trên 1100mm. Từ tháng 11/2022 -  02/2023 lượng mưa ở mức xấp xỉ so với TBNN và phổ biến từ 100 - 200 mm. 

(Số liệu dự báo nhiệt độ và lượng mưa tại bảng 1 của phụ lục)

2. Tình hình Thủy văn:
Từ nay đến tháng 10 trên các sông có khả năng xảy ra từ 3- 5 đợt lũ, trong đó đề phòng có khả năng xảy ra 1-2 đợt lũ vừa đến lớn trong tháng 9,10. Đỉnh lũ trên các sông chính có khả năng ở mức BĐ1-BĐ2, riêng các sông nhỏ có khả năng từ BĐ2- BĐ3, có nơi trên BĐ3.

Lưu lượng dòng chảy trên sông Mã tại Cẩm Thủy từ tháng 08 đến tháng 10 tăng dần và ở mức xấp xỉ đến cao hơn so với TBNN cùng kỳ, sông Chu tại Cửa Đạt ở mức xấp xỉ và thấp hơn.

Từ tháng 11/2022 đến tháng 02/2023, mực nước trên các sông xuống thấp dần và ở mức thấp hơn so với TBNN cùng kỳ. Lưu lượng dòng chảy ở mức thấp hơn so với TBNN cùng kỳ từ 20.0 - 40.0%, có nơi trên.

(Số liệu dự báo tại bảng 2 của phụ lục)
3. Hải Văn: 
Từ tháng 8-11/2022 do ảnh hưởng của bão và áp thấp nhiệt đới sẽ gây ra sóng cao. Vùng biển ven bờ cần đề phòng sóng cao từ 2-3m, ngoài khơi từ 3-5m; ngoài ra các tháng cuối năm và sang đầu năm 2023 khi các đợt gió mùa Đông Bắc tràn về sẽ gây sóng cao từ 1.5-2.5m tại vùng ven bờ và 3-4m vùng biển ngoài khơi.
	Nơi nhận:                                                                            
 -  BCHPCTT&TKCN Tỉnh Thanh Hóa
 - Tỉnh Ủy Tỉnh Thanh Hóa

 - UBND tỉnh Thanh Hóa        

 - Sở TN và MT Thanh Hóa.

 - Đài KTTV KV Bắc Trung Bộ (Báo cáo) 
 -  Lưu KTTVTH.

	                 GIÁM ĐỐC

              (Đã ký)
                 Nguyễn Văn Minh


Phụ lục 

Bảng 2: Dự báo nhiệt độ trung bình (0C) và lượng mưa (mm) từ tháng 09/2022 - 02/2023

	
KHU VỰC 
DỰ BÁO
	Tháng 9
	Tháng 10
	Tháng 11
	Tháng 12/2022 – 02/2023

	
	NHIỆT ĐỘ TB
	LƯỢNG MƯA
	NHIỆT ĐỘ TB
	LƯỢNG MƯA
	NHIỆT ĐỘ TB
	LƯỢNG MƯA
	NHIỆT ĐỘ TB
	LƯỢNG MƯA

	
	DB
	So với TBNN
	DB
	So với TBNN
	DB
	So với TBNN
	DB
	So với TBNN
	DB
	So với TBNN
	DB
	So với TBNN
	DB
	So với TBNN
	DB
	So với TBNN

	Vùng núi
	26.0 - 27.0
	Xấp xỉ trên
	300-500
	Cao hơn
	24.0-25.0 
	Xấp xỉ
 trên
	200-350
	Cao hơn
	19.5-20.5
	Thấp hơn
 đến
xấp xỉ
	50 - 100
	Xấp xỉ 
	16.5-17.5
	Xấp xỉ 

dưới 
	40 - 80
	Xấp xỉ 

	Trung Du
	26.5 - 27.5
	Xấp xỉ trên
	350-500
	Cao hơn
	24.5-25.5
	Xấp xỉ 

trên
	200-350
	Cao hơn
	20.0-21.0
	Thấp hơn 
đến
xấp xỉ
	50 - 100
	Xấp xỉ
	17.0-18.0
	Xấp xỉ
	30 -70
	Xấp xỉ

	Đồng bằng

ven biển
	27.0 - 28.0
	Xấp xỉ trên
	400-550
	Cao hơn
	25.0-26.0
	Xấp xỉ
 trên
	250- 450
	Cao hơn
	20.5-21.5
	Thấp hơn
 đến
xấp xỉ
	50 - 100
	Xấp xỉ
	17.0-18.0
	Xấp xỉ
 dưới
	40 - 80
	Xấp xỉ

	TP. Thanh Hóa
	27.0 - 28.0
	Xấp xi trên

	400-550
	Cao hơn
	25.0-26.0
	Xấp xi

 trên

	250-400
	Cao hơn
	20.5-21.5
	Thấp hơn 
đến
xấp xỉ
	70 - 120
	Xấp xỉ
	17.0-18.0
	Xấp xỉ 
	40 - 70
	Xấp xỉ

	KT Nghi Sơn
	27.5 - 28.5
	Xấp xỉ trên
	400-600
	Cao hơn
	25.5-26.5
	Xấp xỉ
 trên
	300-500
	Cao hơn
	21.0-22.0
	Thấp hơn 
đến
xấp xỉ
	100 - 150
	Xấp xỉ
	17.5-18.5
	Xấp xỉ
	40 - 80
	Xấp xỉ

	TX Bỉm Sơn
	27.0 - 28.0
	Xấp xỉ trên
	350-500
	Cao hơn
	25.0-26.0
	Xấp xỉ 

trên
	200-400
	Cao hơn
	20.0-21.0
	Thấp hơn
 đến
xấp xỉ
	40 - 80
	Xấp xỉ
	17.0-18.0
	Xấp xỉ 
	30 - 70
	Xấp xỉ


Bảng 2: Bảng dự báo mực nước trung bình tháng từ tháng 09/2022 đến tháng 02/2023 và so sánh với TBNN cùng kỳ.

	Sông
	Trạm
	Mực nước 
trung bình (cm)
	IX
	X
	XI
	XII
	I/2023
	II/2023

	Mã
	Lý Nhân
	Dự báo 2022-2023
	460
	420
	260
	190
	180
	170

	
	
	Năm 2021- 2022
	278
	260
	213
	165
	161
	182

	
	
	TBNN
	597
	513
	451
	414
	398
	384

	
	
	So với TBNN
	-222
	-154
	-177
	-163
	-233
	-229

	Chu
	Xuân Khánh
	Dự báo 2022-2023
	240
	260
	205
	160
	140
	130

	
	
	Năm 2021-2022
	186
	175
	180
	160
	133
	138

	
	
	TBNN
	402
	372
	309
	259
	234
	222

	
	
	So với TBNN
	-162
	-112
	-104
	-99
	-94
	-92

	Bưởi
	Kim Tân
	Dự báo 2022-2023
	550
	430
	320
	230
	220
	200

	
	
	Năm 2021-2022
	261
	250
	390
	216
	200
	232

	
	
	TBNN
	553
	438
	339
	274
	258
	245

	
	
	So với TBNN
	-3
	-8
	-19
	-44
	-38
	-45
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